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[bookmark: _heading=h.zflzsa82fkr4]Phật nói: Thiện Hiện! Hay thay, hay thay! Như vậy, như vậy. Như ngươi vừa nói. Thiện Hiện! Bát-nhã Ba-la-mật-đa rốt ráo lìa. Tĩnh lự, Tinh tiến, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí Ba-la-mật-đa cũng rốt ráo lìa.
[bookmark: _heading=h.flj0w3na7h6k]Thiện Hiện! Nội không rốt ráo lìa. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng rốt ráo lìa.
[bookmark: _heading=h.z28bfzc92vlv]Thiện Hiện! Chơn như rốt ráo lìa. Pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới cũng rốt ráo lìa. Thiện Hiện! Khổ thánh đế rốt ráo lìa. Tập diệt đạo thánh đế cũng rốt ráo lìa.
[bookmark: _heading=h.e61yqqufxdqw]Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự rốt ráo lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng rốt ráo lìa. Thiện Hiện! Tám giải thoát rốt ráo lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng rốt ráo lìa. Thiện Hiện! Bốn niệm trụ rốt ráo lìa. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng rốt ráo lìa.
[bookmark: _heading=h.uwr6gney5y4f]Thiện Hiện! Không giải thoát môn rốt ráo lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng rốt ráo lìa. Thiện Hiện! Cực hỷ địa rốt ráo lìa. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa cũng rốt ráo lìa.
[bookmark: _heading=h.s3v1j2jqmgl5]Thiện Hiện! Năm nhãn rốt ráo lìa. Sáu thần thông cũng rốt ráo lìa. Thiện Hiện! Phật mười lực rốt ráo lìa. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng rốt ráo lìa. Thiện Hiện! Pháp vô vong thất rốt ráo lìa. Tánh hằng trụ xả cũng rốt ráo lìa.
[bookmark: _heading=h.6hfual36ja9w]Thiện Hiện! Nhất thiết trí rốt ráo lìa. Ðạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng rốt ráo lìa. Thiện Hiện! Tất cả đà-la-ni môn rốt ráo lìa. Tất cả tam-ma-địa môn cũng rốt ráo lìa. Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát rốt ráo lìa. Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề rốt ráo lìa. Thiện Hiện! Nhất thiết trí trí cũng rốt ráo lìa.
Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa rốt ráo lìa; Tĩnh lự, Tinh tiến, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí Ba-la-mật-đa cũng rốt ráo lìa, nên Bồ-tát Ma-ha-tát khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thiện Hiện! Vì nội không rốt ráo lìa; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng rốt ráo lìa, nên Bồ-tát Ma-ha-tát khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.
[bookmark: _heading=h.kjb90pwoj9hd]Thiện Hiện! Vì chơn như rốt ráo lìa; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới cũng rốt ráo lìa, nên Bồ-tát Ma-ha-tát khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thiện Hiện! Vì khổ thánh đế rốt ráo lìa, tập diệt đạo thánh đế cũng rốt ráo lìa, nên Bồ-tát Ma-ha-tát khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thiện Hiện! Vì bốn tĩnh lự rốt ráo lìa; bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng rốt ráo lìa, nên Bồ-tát Ma-ha-tát khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.
[bookmark: _heading=h.wj5og6wtd2j0]Thiện Hiện! Vì tám giải thoát rốt ráo lìa; tám thắng xứ, chính thứ đệ định, mười biến xứ cũng rốt ráo lìa, nên Bồ-tát Ma-ha-tát khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ rốt ráo lìa; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng rốt ráo lìa, nên Bồ-tát Ma-ha-tát khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thiện Hiện! Vì không giải thoát môn rốt ráo lìa; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng rốt ráo lìa, nên Bồ-tát Ma-ha-tát khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 
[bookmark: _heading=h.1jtvyp8j8btn]Thiện Hiện! Vì Cực hỷ địa rốt ráo lìa; Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa cũng rốt ráo lìa, nên Bồ-tát Ma-ha-tát khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thiện Hiện! Vì năm nhãn rốt ráo lìa, sáu thần thông cũng rốt ráo lìa, nên Bồ-tát Ma-ha-tát khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.
Thiện Hiện! Vì Phật mười lực rốt ráo lìa, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng rốt ráo lìa, nên Bồ-tát Ma-ha-tát khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thiện Hiện! Vì pháp vô vong thất rốt ráo lìa, tánh hằng trụ xả cũng rốt ráo lìa, nên Bồ-tát Ma-ha-tát khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.
Thiện Hiện! Vì nhất thiết trí rốt ráo lìa; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng rốt ráo lìa, nên Bồ-tát Ma-ha-tát khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thiện Hiện! Vì tất cả đà-la-ni môn rốt ráo lìa, tất cả tam-ma-địa môn cũng rốt ráo lìa, nên Bồ-tát Ma-ha-tát khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.
[bookmark: _heading=h.1d5odxuevsub]Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát rốt ráo lìa, nên Bồ-tát Ma-ha-tát khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thiện Hiện! Vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề rốt ráo lìa, nên Bồ-tát Ma-ha-tát khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thiện Hiện! Vì Nhất thiết trí trí rốt ráo lìa, nên Bồ-tát Ma-ha-tát khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 
[bookmark: _heading=h.2yxmbrwzejxl]Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bát-nhã Ba-la-mật-đa chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nếu Tĩnh lự, Tinh tiến, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí Ba-la-mật-đa chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải Tĩnh lự, Tinh tiến, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí Ba-la-mật-đa.
[bookmark: _heading=h.ybtjqvg3s1ox]Thiện Hiện! Nếu nội không chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải nội không. Nếu ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không.
[bookmark: _heading=h.oqq0shn4v1wr]Thiện Hiện! Nếu chơn như chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải chơn như. Nếu pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Thiện Hiện! Nếu khổ thánh đế chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải khổ thánh đế. Nếu tập diệt đạo thánh đế chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải tập diệt đạo thánh đế.
[bookmark: _heading=h.j78vtcelpr1m]Thiện Hiện! Nếu bốn tĩnh lự chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải bốn tĩnh lự. Nếu bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Thiện Hiện! Nếu tám giải thoát chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải tám giải thoát. Nếu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Thiện Hiện! Nếu bốn niệm trụ chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải bốn niệm trụ. Nếu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Thiện Hiện! Nếu không giải thoát môn chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải không giải thoát môn. Nếu vô tướng vô nguyện giải thoát môn chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải vô tướng vô nguyện giải thoát môn.
[bookmark: _heading=h.c3fjfl31m1xz]Thiện Hiện! Nếu Cực hỷ địa chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải Cực hỷ địa. Nếu Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa. Thiện Hiện! Nếu năm nhãn chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải năm nhãn. Nếu sáu thần thông chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải sáu thần thông.
[bookmark: _heading=h.lp5g83xlm20e]Thiện Hiện! Nếu Phật mười lực chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải Phật mười lực. Nếu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Thiện Hiện! Nếu pháp vô vong thất chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải pháp vô vong thất. Nếu tánh hằng trụ xả chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải tánh hằng trụ xả. Thiện Hiện! Nếu nhất thiết trí chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải nhất thiết trí. Nếu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Thiện Hiện! Nếu tất cả đà-la-ni môn chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải tất cả đà-la-ni môn. Nếu tất cả tam-ma-địa môn chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải tất cả tam-ma-địa môn.
[bookmark: _heading=h.o3vk2ymoivir]Thiện Hiện! Nếu tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát. Thiện Hiện! Nếu chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thiện Hiện! Nếu Nhất thiết trí trí chẳng rốt ráo lìa, lẽ chẳng phải Nhất thiết trí trí.
[bookmark: _heading=h.40lhb7585qdj]Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa rốt ráo lìa nên gọi tên Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vì Tĩnh lự, Tinh tiến, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí Ba-la-mật-đa rốt ráo lìa, nên gọi tên Tĩnh lự, Tinh tiến, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí Ba-la-mật-đa. Thiện Hiện! Vì nội không rốt ráo lìa, nên gọi tên nội không. Vì ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không rốt ráo lìa, nên gọi tên ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không.
[bookmark: _heading=h.8cl13f3ducxx]Thiện Hiện! Vì chơn như rốt ráo lìa, nên gọi tên chơn như. Vì pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới rốt ráo lìa, nên gọi tên pháp  giới cho đến bất tư nghì giới. Thiện Hiện! Vì khổ thánh đế rốt ráo lìa, nên gọi tên khổ thánh đế. Vì tập diệt đạo thánh đế rốt ráo lìa, nên gọi tên tập diệt đạo thánh đế.
[bookmark: _heading=h.j9iu3uqertfw]Thiện Hiện! Vì bốn tĩnh lự rốt ráo lìa, nên gọi tên bốn tĩnh lự. Vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định rốt ráo lìa, nên gọi tên bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Thiện Hiện! Vì tám giải thoát rốt ráo lìa, nên gọi tên tám giải thoát. Vì tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ rốt ráo lìa, nên gọi tên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ rốt ráo lìa, nên gọi tên bốn niệm trụ. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi rốt ráo lìa, nên gọi tên bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Thiện Hiện! Vì không giải thoát môn rốt ráo lìa, nên gọi tên không giải thoát môn. Vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn rốt ráo lìa, nên gọi tên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.
[bookmark: _heading=h.n6eq8xqkhi2m]Thiện Hiện! Vì Cực hỷ địa rốt ráo lìa, nên gọi tên Cực hỷ địa. Vì Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa rốt ráo lìa, nên gọi tên Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa. Thiện Hiện! Vì năm nhãn rốt ráo lìa, nên gọi tên năm nhãn. Vì sáu thần thông rốt ráo lìa, nên gọi tên sáu thần thông.
[bookmark: _heading=h.dtl4p4tcn17p]Thiện Hiện! Vì Phật mười lực rốt ráo lìa, nên gọi tên Phật mười lực. Vì bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo lìa, nên gọi tên bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Thiện Hiện! Vì pháp vô vong thất rốt ráo lìa, nên gọi tên pháp vô vong thất. Vì tánh hằng trụ xả rốt ráo lìa, nên gọi tên tánh hằng trụ xả. Thiện Hiện! Vì nhất thiết trí rốt ráo lìa, nên gọi tên nhất thiết trí. Vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí rốt ráo lìa, nên gọi tên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Thiện Hiện! Vì tất cả đà-la-ni môn rốt ráo lìa, nên gọi tên tất cả đà-la-ni môn. Vì tất cả tam-ma-địa môn rốt ráo lìa, nên gọi tên tất cả tam-ma-địa môn.
[bookmark: _heading=h.sumr1pa949hy]Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát rốt ráo lìa, nên gọi tên tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát. Thiện Hiện! Vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề rốt ráo lìa, nên gọi tên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thiện Hiện! Vì Nhất thiết trí trí rốt ráo lìa, nên gọi tên Nhất thiết trí trí.
[bookmark: _heading=h.t06w9pluxeej]Vậy nên, Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng phải chẳng nương Bát-nhã Ba-la-mật-đa năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Tuy chẳng phải pháp lìa năng chứng pháp lìa, mà chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, chẳng phải chẳng nương dựa Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu. Vậy nên, chúng Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, nên siêng tu học Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu.
[bookmark: _heading=h.dciv9eup6t9n]Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Các Bồ-tát Ma-ha-tát sở hành pháp nghĩa rất là sâu thẳm? Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như ngươi vừa nói. Các Bồ-tát Ma-ha-tát sở hành pháp nghĩa rất là sâu thẳm. Thiện Hiện! Phải biết các Bồ-tát Ma-ha-tát năng làm việc khó, tuy hành pháp nghĩa sâu thẳm như thế, với pháp Thanh Văn, bậc Ðộc giác năng chẳng tác chứng.
[bookmark: _heading=h.j527us93ai26]Bấy giờ, Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Như tôi hiểu nghĩa Phật đã nói ấy là các Bồ-tát Ma-ha-tát sở tác chẳng khó. Sở dĩ vì sao? Các Bồ-tát Ma-ha-tát  sở chứng pháp nghĩa đều bất khả đắc, năng chứng Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc, pháp chứng, kẻ chứng, xứ chứng, thời chứng cũng bất khả đắc. Bạch Thế Tôn! Các Bồ-tát Ma-ha-tát quán tất cả pháp đã bất khả đắc, có pháp nghĩa nào khá làm sở chứng? Có Bát-nhã Ba-la-mật-đa nào khá làm năng chứng? Lại có những pháp nào mà khá thi thiết? Pháp chứng, kẻ chứng, xứ chứng, thời chứng đã vậy làm sao khá chấp được, do đây chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề? Vô thượng Bồ-đề hãy chẳng khá chứng, huống là chứng pháp Thanh Văn, bậc Ðộc giác? Bạch Thế Tôn! Ðấy gọi là Bồ-tát hành vô sở đắc. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát năng hành hạnh vô sở đắc như thế, đối tất cả pháp được không ám chướng. Bạch Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát nghe lời như thế, tâm chẳng chìm ngấm, chẳng kinh chẳng sợ, cũng chẳng lo hối, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bạch Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát này khi hành như thế chẳng thấy các tướng, chẳng thấy ta hành, chẳng thấy chẳng hành, chẳng thấy Bát-nhã Ba-la-mật-đa sở hành, chẳng thấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề là ta sở chứng, cũng chẳng thấy chứng xứ thời thảy.
[bookmark: _heading=h.pej77uainkht]Bạch Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát này khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, chẳng tác nghĩ này: “Ta xa Thanh Văn và bậc Ðộc giác, ta gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề”. Bạch Thế Tôn! Ví như hư không chẳng tác nghĩ này: “Ta bỏ pháp đây hoặc xa hoặc gần”. Sở dĩ vì sao? Vì hư không không động, cũng không sai khác, không phân biệt vậy. Hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, các Bồ-tát Ma-ha-tát cũng lại như vậy, chẳng tác nghĩ này: “Ta xa Thanh Văn và bậc Ðộc giác, ta gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề”. Sở dĩ vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu không phân biệt vậy.
[bookmark: _heading=h.8ms8523mwbjb]Bạch Thế Tôn! Ví như huyễn sĩ chẳng tác nghĩ này: “Pháp tương tự huyễn sở cách ta là xa, đồ huyễn, thầy huyễn cách ta là gần, đồ chúng nhóm tụ cũng gần cũng xa”. Sở dĩ vì sao? Vì sở huyễn tác sĩ không phân biệt vậy. Hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, các Bồ-tát Ma-ha-tát cũng lại như vậy, chẳng tác nghĩ này: “Ta xa Thanh Văn và bậc Ðộc giác, ta gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề”. Sở dĩ vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu không phân biệt vậy.
[bookmark: _heading=h.csuptbs5xtcr]Bạch Thế Tôn! Ví như bóng, tượng chẳng tác nghĩ này: “Ta nhân kia hiện cách ta là gần, chỗ pháp chẳng nhân cách ta là xa”. Sở dĩ vì sao? Vì bóng, tượng hiện ra không phân biệt vậy. Hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, các Bồ-tát Ma-ha-tát cũng lại như vậy, chẳng tác nghĩ này: “Ta xa Thanh Văn và bậc Ðộc giác, ta gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề”. Sở dĩ vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu không phân biệt vậy.
[bookmark: _heading=h.6mnt9nn5k9c1]Bạch Thế Tôn! Hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, các Bồ-tát Ma-ha-tát không ái không tắng. Sở dĩ vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu và tất cả pháp tự tánh ái tắng bất khả đắc vậy. Bạch Thế Tôn! Như các Đức  Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác không ái không tắng. Hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, các Bồ-tát Ma-ha-tát cũng lại như vậy, không ái không tắng. Sở dĩ vì sao? Vì chư Phật, Bồ Tát dứt ái tắng vậy.
[bookmark: _heading=h.cwsbg31zsy8l]Bạch Thế Tôn! Như các Đức Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác dứt hẳn tất cả vọng tưởng phân biệt. Hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, các Bồ-tát Ma-ha-tát cũng lại như vậy, đè dứt tất cả vọng tưởng phân biệt. Sở dĩ vì sao? Vì chư Phật, Bồ Tát đối tất cả pháp không phân biệt vậy.
[bookmark: _heading=h.fozxpmkrqnad]Bạch Thế Tôn! Như các Đức Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác chẳng tác nghĩ này: “Ta xa Thanh Văn và bậc Ðộc giác, ta gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề”. Hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, các Bồ-tát Ma-ha-tát cũng lại như vậy, chẳng tác nghĩ này: “Ta xa Thanh Văn và bậc Ðộc giác, ta gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề”. Sở dĩ vì sao? Vì chư Phật, Bồ-tát không phân biệt vậy.
[bookmark: _heading=h.rba2pdpc6cox]Bạch Thế Tôn! Như các Đức Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác biến ra kẻ hóa chẳng tác nghĩ này: “Ta xa Thanh Văn và bậc Ðộc giác, ta gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề”. Sở dĩ vì sao? Vì kẻ bị biến hóa không phân biệt vậy. Hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, các Bồ-tát Ma-ha-tát cũng lại như vậy, chẳng tác nghĩ này: “Ta xa Thanh Văn và bậc Ðộc giác, ta gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề”. Sở dĩ vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu không phân biệt vậy.
[bookmark: _heading=h.jxzsm3v9xq2g]Bạch Thế Tôn! Như các Đức Như Lai muốn có sở tác, hóa làm kẻ hóa khiến làm việc kia, mà kẻ bị hóa chẳng tác nghĩ này: “Ta năng tạo tác được sự nghiệp như thế”. Sở dĩ vì sao? Vì các kẻ bị hóa không phân biệt vậy. Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu cũng lại như vậy, vì hữu sở vi mà siêng tu tập. Ðã tu tập rồi, tuy sự nghiệp sở tác đã được thành xong, mà đối sở tác đều không phân biệt. Sở dĩ vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu không phân biệt vậy.
[bookmark: _heading=h.zedhj3hmi50b]Bạch Thế Tôn! Ví như thợ huyễn hoặc đệ tử kia, vì có sở vi tạo các cơ quan hoặc nữ hoặc nam, hoặc voi ngựa thảy. Các cơ quan đây tuy có sở tác mà đối việc kia đều không phân biệt. Sở dĩ vì sao? Vì các việc cơ quan không  phân biệt vậy. Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu cũng lại như vậy, vì có sở vi nên mới thành lập. Ðã thành lập rồi, tuy năng thành xong các thứ sự nghiệp, mà đối sở tác đều không phân biệt. Sở dĩ vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu đối tất cả pháp không phân biệt vậy.
[bookmark: _heading=h.yi9zya81mc0x]Bấy giờ, cụ thọ Xá-lợi-tử hỏi cụ thọ Thiện Hiện rằng: Ngài Thiện Hiện! Vì chỉ Bát-nhã Ba-la-mật-đa không phân biệt, hay Tĩnh lự, Tinh tiến, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí Ba-la-mật-đa cũng không phân biệt ư? Thiện Hiện đáp rằng: Ngài Xá-lợi-tử! Chẳng những Bát-nhã Ba-la-mật-đa không phân biệt mà Tĩnh lự, Tinh tiến, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí Ba-la-mật-đa cũng không phân biệt.
[bookmark: _heading=h.yluqolxl4oyp]Khi ấy, Xá-lợi-tử lại hỏi Thiện Hiện rằng : Ngài Thiện Hiện! Vì sắc cũng không phân biệt, thọ tưởng hành thức cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì nhãn xứ cũng không phân biệt, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì sắc xứ cũng không phân biệt, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì nhãn giới cũng không phân biệt, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì sắc giới cũng không phân biệt, thanh hương vị xúc pháp giới cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì nhãn thức giới cũng không phân biệt, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì nhãn xúc cũng không phân biệt, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng không phân biệt, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì địa giới cũng không phân biệt, thủy hỏa phong không thức giới cũng không phân biệt ư?
[bookmark: _heading=h.dg40jfwodytu]Ngài Thiện Hiện! Vì vô minh cũng không phân biệt; hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì nội không cũng không phân biệt, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì chơn như cũng không phân biệt; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì khổ thánh đế cũng không phân biệt, tập diệt đạo thánh đế cũng không phân biệt ư?
[bookmark: _heading=h.8r670ylnl93w]Ngài Thiện Hiện! Vì bốn tĩnh lự cũng không phân biệt; bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì tám giải thoát cũng không phân biệt; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ, cũng không phân biệt; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì không giải thoát môn cũng không phân biệt; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì Cực hỷ địa cũng không phân biệt; Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì năm nhãn cũng không phân biệt, sáu thần thông cũng không phân biệt ư?
[bookmark: _heading=h.38eco1iidrrf]Ngài Thiện Hiện! Vì Phật mười lực cũng không phân biệt; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì pháp vô vong thất cũng không phân biệt, tánh hằng trụ xả cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì nhất thiết trí cũng không phân biệt; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì tất cả đà-la-ni môn cũng không phân biệt, tất cả tam-ma-địa môn cũng không phân biệt ư?
[bookmark: _heading=h.ejymweiw5ced]Ngài Thiện Hiện! Vì quả Dự lưu cũng không  phân biệt; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bồ-đề cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát cũng không phân biệt, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề cũng không phân biệt ư? Ngài Thiện Hiện! Vì hữu vi giới cũng không phân biệt, vô vi giới cũng không phân biệt ư?
[bookmark: _heading=h.iu6trcm5rkwo]Thiện Hiện đáp rằng: Ngài Xá-lợi-tử! Sắc cũng không phân biệt, thọ tưởng hành thức cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Nhãn xứ cũng không phân biệt, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Sắc xứ cũng không phân biệt, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Nhãn giới cũng không phân biệt, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Sắc giới cũng không phân biệt, thanh hương vị xúc pháp giới cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Nhãn thức giới cũng không phân biệt, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Nhãn xúc cũng không phân biệt, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng không phân biệt, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Ðịa giới cũng không phân biệt, thủy hỏa phong không thức giới cũng không phân biệt.
[bookmark: _heading=h.va9b318dx88d]Ngài Xá-lợi-tử! Vô minh cũng không phân biệt; hành, thức, danh, sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Nội không cũng không phân biệt, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng không phân biệt.
[bookmark: _heading=h.5dns7clgmagm]Ngài Xá-lợi-tử! Chơn như cũng không phân biệt; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Khổ thánh đế cũng không phân biệt, tập diệt đạo thánh đế cũng không phân biệt.
[bookmark: _heading=h.5ne740er7d07]Ngài Xá-lợi-tử! Bốn tĩnh lự cũng không phân biệt; bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Tám giải thoát cũng không phân biệt; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Bốn niệm trụ, cũng không phân biệt; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Không giải thoát môn cũng không phân biệt; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Cực hỷ địa cũng không phân biệt; Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Năm nhãn cũng không phân biệt, sáu thần thông cũng không phân biệt.
[bookmark: _heading=h.bj06n7sjjfok]Ngài Xá-lợi-tử! Phật mười lực cũng không phân biệt; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Pháp vô vong thất cũng không phân biệt, tánh hằng trụ xả cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Nhất thiết trí cũng không phân biệt; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Tất cả đà-la-ni môn cũng không phân biệt, tất cả tam-ma-địa môn cũng không phân biệt.
[bookmark: _heading=h.7cqxpfwmqp9d]Ngài Xá-lợi-tử! Quả Dự lưu cũng không  phân biệt; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát cũng không phân biệt, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề cũng không phân biệt. Ngài Xá-lợi-tử! Hữu vi giới cũng không phân biệt, vô vi giới cũng không phân biệt.
[bookmark: _heading=h.i8din7ckd8w6]Xá-lợi-tử nói: Ngài Thiện Hiện! Nếu tất cả pháp  đều không phân biệt, tại sao mà có địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, người, trời, năm thú sai khác? Tại sao lại có tu Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Ðộc giác, Bồ Tát, chư Phật quả vị sai khác?
[bookmark: _heading=h.vaip57xuuqk]Thiện Hiện nói: Ngài Xá-lợi-tử! Hữu tình điên đảo, nhân duyên phiền não gây tác các nghiệp thân khẩu ý. Do đây cảm được dục làm căn bản nghiệp quả dị thục. Nương đây thi thiết địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, trời, người, năm thú sai khác, mà nói rằng tại sao có tu Dự lưu thảy các quả vị sai khác ấy. Ngài Xá-lợi-tử! Vì không phân biệt nên có tu Dự lưu và quả Dự lưu, vì không phân biệt nên có tu Nhất lai và quả Nhất lai, vì không phân biệt nên có tu Bất hoàn và quả Bất hoàn, vì không phân biệt nên có tu A-la-hán và quả A-la-hán, vì không phân biệt nên có tu Ðộc giác và Ðộc giác Bồ-đề, vì không phân biệt nên có tu Bồ-tát Ma-ha-tát và đạo Bồ-tát Ma-ha-tát, vì không phân biệt nên có tu  Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác và Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.
[bookmark: _heading=h.mmlsusv53359]Ngài Xá-lợi-tử! Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác quá khứ do đây phân biệt, vì dứt phân biệt nên mới khá có thi thiết. Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vị lai cũng không phân biệt, vì dứt phân biệt nên mới khá có thi thiết. Mười phương chư Phật thế giới, tất cả  Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác hiện tại đang thuyết cũng không phân biệt, vì dứt phân biệt nên mới khá có thi thiết.
[bookmark: _heading=h.14cfzumiks9f]Ngài Xá-lợi-tử! Do nhân duyên đây mới biết tất cả pháp đều không phân biệt. Ðem không phân biệt là chơn như, pháp giới, pháp tánh, thật tế làm định lượng vậy. Ngài Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát nên hành tướng không phân biệt Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu như thế. Nếu hành tướng không phân biệt như thế, bèn năng chứng được tướng không phân biệt sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.
[bookmark: _heading=h.qingl4y5z382]
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[bookmark: _heading=h.p4840zahkemz]Khi ấy, Xá-lợi-tử hỏi Thiện Hiện rằng: Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, vì hành pháp bền chắc hay hành pháp không bền chắc ư?
[bookmark: _heading=h.wbt2unq1tpxn]Thiện Hiện đáp rằng: Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, là hành pháp không bền chắc, chẳng vì hành pháp bền chắc. Vì cớ sao? Ngài Xá-lợi-tử! Bát-nhã Ba-la-mật-đa không bền chắc nên Tĩnh lự, Tinh tiến, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí Ba-la-mật-đa cũng không bền chắc vậy.
[bookmark: _heading=h.dt1886n1btke]Ngài Xá-lợi-tử! Nội không không bền chắc nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng không bền chắc vậy. Ngài Xá-lợi-tử! Chơn như không bền chắc nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới cũng không bền chắc vậy. Ngài Xá-lợi-tử! Khổ thánh đế không bền chắc nên tập diệt đạo thánh đế cũng không bền chắc vậy.
[bookmark: _heading=h.fic7exnxpp61]Ngài Xá-lợi-tử! Bốn tĩnh lự không bền chắc nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng không bền chắc vậy. Ngài Xá-lợi-tử! Tám giải thoát không bền chắc nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng không bền chắc vậy. Ngài Xá-lợi-tử! Bốn niệm trụ không bền chắc nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng không bền chắc vậy. Ngài Xá-lợi-tử! Không giải thoát môn không bền chắc nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng không bền chắc vậy. Ngài Xá-lợi-tử! Cực hỷ địa không bền chắc nên Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa cũng không bền chắc vậy. Ngài Xá-lợi-tử! Năm nhãn không bền chắc nên sáu thần thông cũng không bền chắc vậy.
[bookmark: _heading=h.f8igfg63k658]Ngài Xá-lợi-tử! Phật mười lực không bền chắc nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng không bền chắc vậy. Ngài Xá-lợi-tử! Pháp vô vong thất không bền chắc nên tánh hằng trụ xả cũng không bền chắc vậy. Ngài Xá-lợi-tử! Nhất thiết trí không bền chắc nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng không bền chắc vậy. Ngài Xá-lợi-tử! Tất cả đà-la-ni môn không bền chắc nên tất cả tam-ma-địa môn cũng không bền chắc vậy. Ngài Xá-lợi-tử! Tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát không bền chắc nên chư Phật Vô thượng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề cũng không bền chắc vậy. Ngài Xá-lợi-tử! Nhất thiết trí trí không bền chắc vậy. Sở dĩ vì sao?
[bookmark: _heading=h.a0iux3u0vu6r]Ngài Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, đối Bát-nhã Ba-la-mật-đa hãy chẳng thấy  không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được. Ðối Tĩnh lự, Tinh tiến, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí Ba-la-mật-đa cũng hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được.
[bookmark: _heading=h.f06f57jd8c12]Ngài Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, đối nội không hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được. Ðối ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được.
[bookmark: _heading=h.r2hru1x3h34v]Ngài Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, đối chơn như hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được. Ðối pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới cũng hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được.
[bookmark: _heading=h.209927gwuqvk]Ngài Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, đối khổ thánh đế hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được. Ðối tập diệt đạo thánh đế cũng hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được.
[bookmark: _heading=h.913brno3rap8]Ngài Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, đối bốn tĩnh lự hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được. Ðối bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được.
[bookmark: _heading=h.34qytto9uh80]Ngài Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, đối tám giải thoát hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được. Ðối tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được.
[bookmark: _heading=h.7nj2d9pi198]Ngài Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, đối  bốn niệm trụ hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được. Ðối bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được.
[bookmark: _heading=h.mj1xhlqrubqd]Ngài Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, đối không giải thoát môn hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được. Ðối vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được.
[bookmark: _heading=h.dbn3kmtv34kv]Ngài Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, đối Cực hỷ địa hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được. Ðối Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa cũng hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được.
[bookmark: _heading=h.e7u91jlmbvsj]Ngài Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, đối năm nhãn hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được. Ðối sáu thần thông cũng hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được.
[bookmark: _heading=h.r6zi3vnrgr1b]Ngài Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, đối Phật mười lực hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được. Ðối bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được.
[bookmark: _heading=h.xwlt1bh9njg3]Ngài Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, đối pháp vô vong thất hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được. Ðối tánh hằng trụ xả cũng hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được.
[bookmark: _heading=h.13eupflxl2qc]Ngài Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, đối nhất thiết trí hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được. Ðối đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được.
[bookmark: _heading=h.ouv8tvl814kb]Ngài Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, đối tất cả đà-la-ni môn hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được. Ðối tất cả tam-ma-địa môn cũng hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được.
[bookmark: _heading=h.holxli3ua0xz]Ngài Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, đối tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được. Ðối Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề cũng hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được.
[bookmark: _heading=h.67uefezbp0wx]Ngài Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu, đối Nhất thiết trí trí hãy chẳng thấy không bền chắc khá được, huống thấy có bền chắc khá được.
[bookmark: _heading=h.jk2rr8ioocdn]Bấy giờ, có vô lượng Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc đều khởi nghĩ này: “Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân năng chứng tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, như nghĩ hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu đã thuyết, chẳng chứng thật tế, bình đẳng, pháp tánh, chẳng đọa Thanh Văn và bậc Ðộc giác. Bồ-tát Ma-ha-tát này do nhân duyên đây rất là hiếm có, năng làm việc khó, đáng nên kính lễ”.
[bookmark: _heading=h.a6ftzaaoja9p]Cụ thọ Thiện Hiện biết tâm nghĩ của các Thiên tử, bèn bảo đấy rằng: Bồ-tát Ma-ha-tát này chẳng chứng thật tế, bình đẳng, pháp tánh, chẳng đọa Thanh Văn và bậc Ðộc giác, chưa rất hiếm có, chẳng đủ là khó. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát biết tất cả pháp và các hữu tình đều bất khả đắc mà phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, mặc giáp công đức, vì độ vô lượng vô số vô biên trăm ngàn hữu tình, khiến được Vô dư Niết-bàn rốt ráo, Bồ-tát Ma-ha-tát này mới rất là hiếm có, năng làm việc khó. Thiên tử phải biết, Bồ-tát Ma-ha-tát này tuy biết hữu tình đều vô sở hữu, mà phát tâm Vô thượng giác, mặc giáp công đức, vì muốn điều phục các loài hữu tình như có vì muốn điều phục hư không. Sở dĩ vì sao? Các Thiên tử! Hư không lìa, nên phải biết tất cả hữu tình cũng lìa. Hư không không, nên phải biết tất cả hữu tình cũng không. Hư không chẳng bền chắc, nên phải biết tất cả hữu tình cũng chẳng bền chắc. Hư không vô sở hữu, nên phải biết tất cả hữu tình cũng vô sở hữu. Vì cớ ấy, các Thiên tử! Bồ-tát Ma-ha-tát này rất là hiếm có, năng làm việc khó.
[bookmark: _heading=h.lg62n24k4uic]Các Thiên tử phải biết, các Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp đại bi, vì muốn điều phục tất cả hữu tình, mà các hữu tình đều vô sở hữu, như có mặc giáp chiến cùng hư không. Các thiên tử phải biết, các Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp đại bi vì muốn lợi vui tất cả hữu tình, mà các hữu tình và giáp đại bi đều bất khả đắc. Sở dĩ vì sao? Các Thiên tử! Vì hữu tình lìa, nên giáp đại bi đây phải biết cũng lìa. Vì hữu tình không, nên giáp đại bi đây phải biết cũng không. Vì hữu tình chẳng bền chắc, nên giáp đại bi đây phải biết cũng chẳng bền chắc. Vì hữu tình vô sở hữu, nên giáp đại bi đây phải biết cũng vô sở hữu.
[bookmark: _heading=h.qjyqznm7x3b1]Các Thiên tử phải biết, việc các Bồ-tát Ma-ha-tát điều phục lợi vui các hữu tình cũng bất khả đắc. Sở dĩ vì sao? Vì hữu tình lìa, nên việc điều phục lợi vui đây phải biết cũng lìa. Vì hữu tình không, nên việc điều phục lợi vui đây phải biết cũng không. Vì hữu tình chẳng bền chắc, nên việc điều phục lợi vui đây phải biết cũng chẳng bền chắc. Vì hữu tình vô sở hữu, nên việc điều phục lợi vui đây phải biết cũng vô sở hữu.
[bookmark: _heading=h.1ltue1gmbrgc]Các Thiên tử phải biết, các Bồ-tát Ma-ha-tát cũng vô sở hữu. Sở dĩ vì sao? Các Thiên tử! Vì hữu tình lìa, nên phải biết Bồ-tát Ma-ha-tát cũng lìa. Vì hữu tình không, nên phải biết Bồ-tát Ma-ha-tát cũng không. Vì hữu tình chẳng bền chắc, nên phải biết Bồ-tát Ma-ha-tát cũng chẳng bền chắc. Vì hữu tình vô sở hữu, nên phải biết Bồ-tát Ma-ha-tát cũng vô sở hữu.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Các Thiên tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nghe việc như thế, tâm chẳng chìm đắm, chẳng kinh chẳng sợ, cũng chẳng lo hối, phải biết Bồ-tát Ma-ha-tát này hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thẳm sâu.
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